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Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước 
chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 
 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 
tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ 
sinh nông thôn đến năm 2020;  

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;  
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ quản lý, sử dụng kinh phí 
ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ 
sinh môi trường nông thôn (sau đây viết tắt Chương trình NS&VSMTNT) giai 
đoạn 2012 - 2015, như sau:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước 
chi cho Chương trình NS&VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015 tại các vùng nông thôn 
trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân thực hiện các hoạt động của Chương trình NS&VSMTNT giai đoạn 
2012 - 2015 tại các vùng nông thôn trên phạm vi cả nước. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí  

1. Nguồn vốn thực hiện Chương trình NS&VSMTNT giai đoạn 2012 - 2015, 
gồm: Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình (ngân sách Trung 
ương, ngân sách địa phương và viện trợ quốc tế); vốn lồng ghép từ các chương trình, 
dự án khác hỗ trợ có mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đang triển 
khai trên địa bàn nông thôn; vốn tín dụng; vốn của doanh nghiệp, cá nhân; vốn đóng 
góp của người dân vùng hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. 

2. Cơ chế hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo đủ vốn từ các nguồn vốn 
khác nhau để đầu tư và vận hành, đảm bảo cho công trình được hoạt động bền 
vững. Mức hỗ trợ và cân đối từng nguồn vốn phải phù hợp với đối tượng, vùng, 
miền, loại hình để đảm bảo các đối tượng nghèo, vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận 
và được sử dụng công trình cấp nước sạch và vệ sinh. 

3. Ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các vùng nghèo; các vùng đặc biệt 
khó khăn, thường xuyên hạn hán, ô nhiễm; miền núi, ven biển, hải đảo; các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; gia đình chính sách; 

Kinh phí Chương trình hàng năm ưu tiên đầu tư cho việc nâng cấp, sửa chữa 
các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xuống cấp hoặc chưa 
phát huy hiệu quả; các công trình cấp nước đã được đầu tư nhưng chất lượng nước 
chưa đạt yêu cầu; ưu tiên phân bổ kinh phí Chương trình cho các tỉnh, thành phố 
có năng lực triển khai thực hiện Chương trình. 

4. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) các cấp khi 
quyết định đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng 
thuộc nguồn ngân sách khác phải bao gồm các công trình cấp nước sạch và nhà 
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tiêu hợp vệ sinh; kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình NS&VSMTNT 
không hỗ trợ đầu tư các công trình nêu trên. Kinh phí của Chương trình chỉ đầu tư 
các công trình cấp nước sạch và vệ sinh cho các trường học được xây dựng trước 
năm 2006, do chưa được đầu tư đồng bộ.  

5. Việc bố trí kinh phí thực hiện Chương trình căn cứ khả năng ngân sách Nhà 
nước và các nguồn vốn huy động khác, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và theo nguyên tắc xã hội hóa. 

6. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải sử dụng 
kinh phí Chương trình đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định; chịu 
sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; cuối năm và kết 
thúc dự án thực hiện quyết toán kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành. 

7. Tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách thực hiện theo quy 
định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 4. Nội dung chi và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

1. Chi rà soát, cập nhật quy hoạch cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn toàn quốc, các vùng sinh thái, các tỉnh, huyện. Ngân sách Nhà nước hỗ 
trợ 100% kinh phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC 
ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán 
kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch 
cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn toàn quốc, các vùng sinh 
thái; UBND các tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch cung cấp nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn của địa phương. 

2. Chi đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân tham gia 
thực hiện Chương trình. 

a) Đối tượng đào tạo, tập huấn bao gồm: 

Cán bộ quản lý nhà nước các cấp thuộc các ngành Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tham gia triển khai thực hiện Chương trình. 

Cán bộ thuộc các đơn vị sự nghiệp, đơn vị cấp nước và các Hội đoàn thể tham 
gia thực hiện Chương trình. 

Các cộng tác viên tuyến xã trong thời gian thực hiện Chương trình tại các xã 
và các hộ dân tham gia Chương trình, dự án. 

b) Nội dung chi: 

Biên soạn và in ấn tài liệu, giáo trình; văn phòng phẩm, nước uống; thuê 
phương tiện hội trường, trang thiết bị phục vụ; vật tư thực hành (nếu có); chi khai 
giảng, bế mạc, in chứng chỉ, tiền y tế.  
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Tiền đi lại, tiền ở, phiên dịch (nếu có), chi bồi dưỡng cho giảng viên, hướng 
dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật. 

Tiền công tác phí theo chế độ quy định (tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền 
ăn, tiền thuê chỗ ở nơi đến) cho học viên.  

Các nội dung chi khác theo quy định hiện hành. 

Cơ quan, đơn vị chủ trì cần thông báo rõ trong giấy triệu tập cho cơ quan, 
đơn vị cử người tham gia đào tạo, tập huấn biết để không thanh toán các khoản 
chi nêu trên.  

c) Mức chi: 

Chi bồi dưỡng cho giảng viên và hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật 
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH 
ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề lao động nông 
thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 
09/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn 
đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg. 

Chi cho học viên: Tất cả học viên được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu; hỗ trợ tiền ăn 
cho các học viên không hưởng lương từ ngân sách tối đa không quá 50.000 đ/người/ngày. 

3. Chi Thông tin - Giáo dục - Truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng. 

a) Nội dung chi: 

Chi đưa tin, sản xuất và phát sóng các chương trình tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình Trung ương, địa 
phương; truyền thông cơ sở tại thôn, bản; báo và phương tiện thông tin khác; thiết 
kế và in ấn phổ biến tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, tờ rơi, pa nô, áp phích, băng 
rôn, khẩu hiệu, phim ảnh; chi khác (nếu có). 

Chi hỗ trợ cộng tác viên cơ sở: Cộng tác viên cơ sở của Chương trình do 
UBND xã lựa chọn (ưu tiên chọn cán bộ y tế xã, thôn, bản) và giám sát thực hiện 
nhiệm vụ của cộng tác viên trong thời gian thực hiện Chương trình tại xã. 

Cộng tác viên cơ sở thực hiện những nhiệm vụ: Truyền thông, vận động nâng 
cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn môi 
trường làng xã; hướng dẫn cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình, tham gia 
giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình tại địa bàn xã.  
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b) Mức chi: 

Chi đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng: Theo định mức và đơn 
giá quy định hiện hành. 

Chi hỗ trợ cộng tác viên cơ sở: Khu vực đồng bằng, trung du: Không quá 02 
cộng tác viên/01 xã trong cùng một thời điểm, mức hỗ trợ không quá 100.000 đ/01 
cộng tác viên/01 tháng; khu vực miền núi, bãi ngang: Không quá 02 cộng tác 
viên/01 xã trong cùng một thời điểm, mức hỗ trợ không quá 120.000 đ/01 cộng tác 
viên/01 tháng; khu vực các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Không quá 
02 cộng tác viên/01 xã trong cùng một thời điểm, mức hỗ trợ không quá 150.000 
đ/01 cộng tác viên/01 tháng. 

Các mức chi cho các nội dung khác theo quy định hiện hành. 

4. Ứng dụng chuyển giao công nghệ.  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học đã thành công về công nghệ, tổ chức 
quản lý về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình đưa ra 
các ứng dụng chuyển giao công nghệ phù hợp khả năng kinh tế của người dân và 
điều kiện của từng vùng miền. 

Các Bộ, UBND cấp tỉnh phê duyệt các dự án ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
Người dân khi tham gia dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ được hỗ trợ theo 
mức quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. 

5. Công tác theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình. 

a) Nội dung chi: 

Tập huấn nghiệp vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát và điều tra đánh giá cho cán 
bộ, điều tra viên các cấp. 

Khảo sát, thu thập số liệu, xử lý số liệu, cung cấp thông tin và báo cáo. 

Hỗ trợ trang thiết bị cho phòng thí nghiệm xét nghiệm chất lượng nước: Căn 
cứ nhu cầu và khả năng hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình được giao hàng 
năm, UBND các tỉnh quyết định hỗ trợ mua bổ sung trang thiết bị để kiểm soát 
chất lượng nước theo tiêu chuẩn; việc mua sắm trang thiết bị thực hiện theo quy 
định hiện hành. 

Chi thuê phân tích mẫu nước dùng cho ăn uống sinh hoạt, nước thải từ các 
công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế tổ chức thực hiện công tác 
theo dõi, kiểm tra, giám sát và điều tra đánh giá Chương trình (hỗ trợ tiền công tác 
phí, tiền ở, đi lại). 


